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TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM 

 

BẢN TIN THAN NGÀY 
 

Ngày 10/11/2017 

 

CHỈ SỐ GIÁ THAN TRÊN THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI 

 

Chỉ số giá than Giao ngay  +/- 
Hợp đồng tương 

lai kỳ hạn 90 ngày 
+/- 

FOB Newcastle 6.300 GAR 96,20 -1,15 98,10 -0,80 

CIF ARA 6.000 NAR 94,75 -0,10 93,40 +0,15 

FOB Richards Bay 5.500 NAR 76,75 -0,25 N/A N/A 

FOB Kalimantan 5.900 GAR N/A N/A 82,40 +0,00 

FOB Kalimantan 5.000 GAR N/A N/A 64,70 -0,50 

 

 

Giá tham chiếu than nhiệt Trung 

Quốc 
USD/tấn +/- NDT/tấn +/- 

PCC6 (CFR South China 3.800 NAR) 52,30 -0,50 404,57 -3,60 

PCC7 (CFR South China 4.700 NAR) 72,70 -0,50 562,37 -3,49 

PCC8 (CFR South China 5.500 NAR) 87,00 -0,80 673,00 -5,73 

 

GIÁ GIAO NGAY CÁC CHỈ SỐ THAN KHU VỰC NĂM 2017 

 

(Nguồn: Platts Coal Trader International – Số liệu ngày 09/11/2017) 
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ĐIỂM TIN 
 

Kepco xây dựng nhà máy nhiệt điện ở Việt Nam  

Tổng công ty điện lực Hàn Quốc (Korea Electric Power Corporation) viết tắt là Kepco, đã ký kết 

thỏa thuận với Bộ Công Thương và Tập đoàn Điện lực Việt Nam để xây dựng 1 NMNĐ ở Việt 

Nam. Hợp đồng trị giá 2,3 tỷ USD đã được ký kết hôm thứ 4 vừa qua, trong đó Kepco sẽ xây dựng 

1 NMNĐ với công suất 1.200 MW tại tỉnh Thanh Hoá. Nhà máy dự kiến sẽ hoàn thành năm 2021 

và đi vào vận hành năm 2022. Kepco sẽ hợp tác với công ty đầu tư và thương mại Marubeni 

Corporation của Nhật Bản để vận hành NMNĐ 25 năm trước khi chuyển giao quyền quản lý cho 

Việt Nam. Theo báo cáo hàng năm của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, tổng công suất phát điện của 

Việt Nam vào cuối năm 2016 là 38.553 MW, trong đó công suất từ các NMNĐ chiếm khoảng 1/3. 

Dữ liệu thu thập bởi S&P Global Platts cho thấy Việt Nam đã nhập khẩu 11,65 triệu tấn than nhiệt 

trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 10 năm nay, chủ yếu là từ Indonesia, Australia và Nga. Dữ liệu 

được công bố của Coalswarm cho thấy hiện có 10 NMNĐ đang được xây dựng ở Việt Nam với 

tổng công suất 11.385 MW. 

 

Công đoàn công nhân mỏ Nam Phi chuẩn bị đình công  

Công đoàn công nhân mỏ Nam Phi (NUM) vừa có quyết định được phép tiến hành đình công vào 

hôm thứ 4 vừa qua. Trước đó, công đoàn đã có buổi làm việc với Hiệp hội các công ty Mỏ - tổ chức 

đại diện cho các công ty khai thác than bao gồm Anglo American, Exxaro và Glencore. Theo đó, 

Uỷ ban hòa giải và Trung tâm trọng tài đã ban hành 1 thông cáo với nội dung sẽ không giải quyết 

các tranh chấp phát sinh do thất bại của cuộc đàm phán giữa các bên. Đại diện Công đoàn cho biết, 

đình công chắc chắn sẽ diễn ra và hiện các thành viên trong tổ chức đang tiến hành họp và phân 

công nhiệm vụ. 

Một công ty thương mại của Thụy Sĩ cho biết, họ chưa thấy ảnh hưởng lớn nào từ cuộc đình công 

lên giá than Richards Bay. Công ty này vừa nhận được 1 đơn chào hàng vào hôm thứ 5, cho than 

6,000 kcal/kg NAR, giao hàng vào tháng 1, khối lượng 50.000 tấn với giá 92,5 USD/tấn. Được biết, 

giá trên thị trường đang ở mức 93USD/tấn. 

Các cuộc đàm phán đã được các công ty mỏ và Công đoàn của công nhân tiến hành từ tháng 6. 

Theo đó, Hiệp hội tuyên bố đàm phán sẽ tập trung vào vấn đề tiền lương, trong khi đó một số công 

ty lại muốn đàm phán riêng lẻ cho công nhân của từng mỏ. Được biết, NUM hiện đang yêu cầu 

thanh toán tiền lương 1 lần cho công nhân với mức 1.100 Rand tương đương 78 USD trong năm 

2017, và sẽ tăng 8% cho năm 2018 và 9% cho năm 2019. 

New Hope kêu gọi ủng hộ mở rộng mỏ New Acland 

Theo 1 báo cáo mới được Ernst and Young đưa ra hôm thứ 5, công ty khai thác mỏ New Hope của 

Australia đang kêu gọi các bên liên quan chấp thuận mở rộng mỏ than nhiệt New Acland giai đoạn 

3 (NAC) ở Queensland. Theo báo cáo, nền kinh tế Australia sẽ được hưởng lợi khoảng 7 tỷ AUD 

(tương đương 5,38 tỷ USD) nếu dự án được thông qua. Các cổ đông có thể được nhận đến 8,13 tỷ 

AUD, so với 1,26 tỷ AUD nếu dự án không được tiến hành. Dự báo được dựa trên mức công suất 

dự kiến 7,5 triệu tấn/năm trong khoảng thời gian 12 năm, trong đó thời gian xây dựng sẽ diễn ra 

trong 3 năm, bắt đầu từ năm 2019.  

Đầu năm nay, Tòa án Tối cao Queensland đã khuyến cáo không cho phép tiến hành dự án mở rộng 

New Hope do "những tác động lớn", bao gồm các vấn đề ảnh hưởng đến mạch nước ngầm tại bang 

này. Giám đốc điều hành của New Hope, ông Shane Stephen chỉ ra rằng báo cáo đã đưa ra số tiền 
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cụ thể bang Queensland có thể bỏ lỡ nếu từ chối dự án. "Nếu việc mở rộng NAC không thành công, 

535 công nhân toàn thời gian sẽ mất việc và có thêm 405 công nhân xây dựng và khai thác mỏ sẽ 

không được tuyển dụng. Số việc làm này rất quan trọng đối với vùng Darling Downs do có nhiều 

người có khả năng phải rời khỏi khu vực nếu họ mất việc”. 

 (Nguồn: Platts) 

CƯỚC VẬN TẢI ĐƯỜNG BIỂN QUỐC TẾ 

Đơn vị: USD/tấn 

Cỡ tàu Điểm xuất phát Điểm đến Cước phí Thay đổi 

Capesize Úc Trung Quốc 10,15 +0,00 

(150.000 tấn) Queensland Nhật Bản 11,85 +0,00 

 New South Wales Hàn Quốc 12,20 +0,00 

Panamax Richards Bay Tây Ấn Độ 12,45 +0,05 

(70.000 tấn) Kalimantan Tây Ấn Độ 8,65 -0,25 

 Richards Bay Đông Ấn Độ 12,65 -0,05 

 Kalimantan Đông Ấn Độ 7,25 -0,25 

 Úc Trung Quốc 11,70 -0,05 

 Úc Ấn Độ 13,75 -0,15 

(Nguồn: Platts Coal Trader International – Số liệu ngày 09/11/2017) 


